
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
17A ngõ 110 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LÊ GIA

0108844312

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 

4659

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng gồm: Dịch vụ thư điện tử; 
Dịch vụ thư thoại; 

6190

6. Quảng cáo 7310

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ SẢN XUẤT LÊ GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trư đấu giá)

4610

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Dịch vụ ăn uống khác 5629

21. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. In ấn 1811

28. Dịch vụ liên quan đến in 1812

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn quà tặng, lưu niệm

4669

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ quà tặng lưu niệm

4773

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

34. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông

2630

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

37. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật nhà nước cấm)

4620

39. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

40. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

41. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
LIÊM

Penhouse 4, tòa CT 1, 
khu đô thị Nam Xa 
La, Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,000 012086000057

2 LÊ QUANG 
TÚC

155 Nguyễn Thiện 
Thuật, thị trấn Khoái 
Châu, Thị Trấn Khoái 
Châu, Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

800.000.000 40,000 033081004329

3ĐÀO XUÂN 
HIẾU

Số 88 Trần Hưng 
Đạo, Phường Cửa 
Nam, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 001084000532

42. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

43. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

44. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033081004329
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155 Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Khoái Châu, Thị 
Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 155 Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Khoái Châu, Thị Trấn Khoái Châu, 
Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG TÚC Nam

12/10/1981 Kinh Việt Nam

12/12/2018 Do cục CS QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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